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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 điểm)

- Học sinh bắt thăm rồi đọc thành tiếng một đoạn văn (lựa chọn ngoài sách giáo khoa) - (3 điểm). 

- Học sinh trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn văn vừa đọc do giáo viên nêu ra - (1 điểm). 

A. KIỂM TRA ĐỌC - HIỂU (6 điểm)
1. Đọc bài văn sau:


2. Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu: 
Câu 1 (1 điểm) a) Ngày sinh nhật Thủy, mẹ đưa Thủy đi đâu?
A.  Đi siêu thị.                      B. Đi công viên.                      C. Đi phố đồ chơi                    
b) Thấy một bà cụ tóc bạc ngồi bán những con búp bê bằng vải, Thủy làm gì ?

A. Đi tiếp cùng mẹ.       B. Kéo tay mẹ dừng lại.      C. Dừng lại ngắm búp bê rồi đi tiếp.         

Câu 2 (1 điểm): a) Thủy chọn mua món quà có đặc điểm gì? 

A. Là một con búp bê bằng vải rất đẹp.              B. Là một con búp bê bằng nhựa rất đẹp.

C. Là con búp bê được khâu bằng vụn vải xanh, mặt độn bông, hai mắt  được chấm mực không đều nhau.
b) Vì sao Thủy chọn con búp bê vải ? 

A. Vì đó là món  quà đẹp nhất           B. Vì em thương bà cụ bán hàng dưới trời lạnh. 

C. Vì em thấy con búp bê đó có vẻ đẹp khác lạ.

Câu 3 (1 điểm): Câu chuyện trên muốn khuyên chúng ta điều gì? 

[image: image1.png]



Câu 4 (1 điểm) a) Gạch chân dưới từ ngữ chỉ đặc điểm có trong câu:

Thủy thấy một bà cụ tóc bạc ngồi bán những con búp bê bằng vải giữa trời giá lạnh.
b) Câu “ Mẹ bảo Thủy chọn một thứ đồ chơi em thích nhất.” thuộc kiểu câu nào?
	  A. Câu nêu đặc điểm              
	    B. Câu giới thiệu              
	   C. Câu nêu hoạt động               


Câu 5 (1 điểm). a) Điền dấu cuối câu phù hợp:
A. Vì sao Thủy lại mua con búp bê này 
B. Thủy thương bà cụ bán hàng dưới trời lạnh 

C. Thủy ngoan quá, thật đáng khen 

b) Viết 3 từ ngữ chỉ sự vật, 2 từ ngữ chỉ hoạt động có trong bài văn.

- Từ chỉ sự vật:.............................................................................................................

- Từ chỉ hoạt động:.......................................................................................................

Câu 6 (1,0 điểm) a) Viết một câu giới thiệu với bạn về ngôi trường Tiểu học Quán Trữ.

	    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Viết một câu nêu hoạt động nói về việc em đã làm giúp đỡ người khác.
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I. B. KIỂM TRA VIẾT:
I. Chính tả (Nghe - viết) (4 điểm) 

CHỒI CÂY 

II. Tập làm văn (6 điểm) 

Hãy viết đoạn văn ngắn kể một việc người thân đã làm cho em./.




Chồi cây

Chồi cây vươn mình lớn dần lên nhờ có gió, nước mát và hơi ấm của những tia nắng mặt trời. Hằng ngày, các chú chim sâu, gõ kiến, sơn ca đều bay tới đậu trên cành cây. Các chú vừa bắt sâu cho cây vừa cất giọng hót líu lo.
CON BÚP BÊ VẢI





       Ngày sinh nhật Thủy, mẹ đưa Thủy ra phố đồ chơi. Mẹ bảo Thủy chọn một thứ đồ chơi em thích nhất. Đi dọc gần hết phố bán đồ chơi, cô bé nhìn hoa cả mắt, vẫn không biết nên mua gì vì thứ nào em cũng thích. Đến cuối phố, thấy một bà cụ tóc bạc ngồi bán những con búp bê bằng vải giữa trời giá lạnh. Thủy kéo tay mẹ dừng lại. Bà cụ nhìn hai mẹ con Thủy, cười hiền hậu:


       - Cháu mua búp bê cho cụ đi!


       Thủy nhìn bà, rồi chỉ vào con búp bê được khâu bằng vụn vải xanh, mặt độn bông, hai mắt được chấm mực không đều nhau:  


      - Mẹ mua con búp bê này đi!


      Trên đường về, mẹ hỏi Thủy:


      - Sao con lại mua con búp bê này? 


      Thủy nói: 


      - Vì con thương bà. Bà già bằng bà nội mẹ nhỉ? Trời lạnh mà bà không được ở nhà.


                                                                                       (sưu tầm)


























